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V/v hướng dẫn thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật  đối với lĩnh vực trọng tâm 

năm 2017 
	     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 5 năm 2017
   Kính gửi:

                     - Sở, ban, ngành;

                     - Ủy ban nhân dân quận, huyện.


Thực hiện Quyết định số 6947/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố; Công văn số 1047/UBND-NCPC ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017, Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm năm 2017 như sau:
1. Về các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm

Trên cơ sở Quyết định số 6947/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện quan tâm thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp như sau:
1.1. Thực hiện các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng chủ động liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện để tăng cường hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
1.2. Rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 

Trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, trên cơ sở Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHP ngày 10/4/2017 (đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại mục hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp), đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố, quận, huyện về  hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo đề nghị của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

1.3. Thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thực hiện hỗ trợ về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp
Đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động triển khai các hoạt động nhằm thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thực hiện hỗ trợ về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.
2. Về xây dựng Kế hoạch/Công văn triển khai  theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 

2.1. Đơn vị chủ trì

Để bảo đảm việc tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phản ánh đúng tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn, đề nghị các Sở, ban, ngành được phân công là đơn vị chủ trì (Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) nếu chưa triển khai việc theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm thì chủ động xây dựng Kế hoạch hoặc ban hành văn bản phân công cụ thể việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.  Theo đó, phạm vi và thời gian thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau:

- Phạm vi: theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động đối với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp-thương mại, thông tin-truyền thông và xây dựng.
- Thời gian thực hiện theo dõi: việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp giới hạn trong hai năm (2016 và 2017) đối với doanh nghiệp trong các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin – truyền thông và xây dựng. Trong đó, tập trung tổ chức theo dõi thi hành pháp luật đối với doanh nghiệp được thành lập để thực hiện ý tưởng dựa trên công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới, sáng tạo để hoàn thiện sản phẩm mới, có tính rủi ro cao ở giai đoạn trước khi thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường nhưng gặp khó khăn về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật và lao động trong quá trình triển khai, thực hiện ý tưởng kinh doanh.

2.2. Đơn vị phối hợp 
Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành khác theo đề nghị phối hợp của đơn vị chủ trì: xây dựng Kế hoạch/ văn bản phân công cụ thể việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại đơn vị mình (phạm vi và thời gian thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được xác định như Khoản 2.1 Mục này).
(Đính kèm Phụ lục 1. Đề cương Kế hoạch/Công văn triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp)

3. Về báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

3.1. Trách nhiệm báo cáo

a) Đơn vị chủ trì

- Sở Khoa học và Công nghệ: báo cáo kết quả theo dõi tình hình triển khai và thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin – truyền thông và xây dựng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: báo cáo kết quả theo dõi tình hình triển khai và thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin – truyền thông và xây dựng.

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: báo cáo kết quả theo dõi tình hình triển khai và thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin – truyền thông và xây dựng.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: báo cáo kết quả theo dõi tình hình triển khai và thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin – truyền thông và xây dựng.

b) Đơn vị phối hợp
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: báo cáo kết quả theo dõi tình hình triển khai và thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký, tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin – truyền thông và xây dựng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: báo cáo kết quả theo dõi tình hình triển khai và thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Sở Công Thương: báo cáo kết quả theo dõi tình hình triển khai và thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động trong lĩnh vực công nghiệp – thương mại.

- Sở Thông tin và Truyền thông: báo cáo kết quả theo dõi tình hình triển khai và thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động trong lĩnh vực thông tin – truyền thông.

- Sở Xây dựng: báo cáo kết quả theo dõi tình hình triển khai và thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động trong lĩnh vực xây dựng.

c) Sở, ban, ngành (trừ các Sở, ban, ngành là đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp theo Điểm a và b Khoản 3.1 Mục này): báo cáo kết quả theo dõi tình hình triển khai và thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin – truyền thông và xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

d) Ủy ban nhân dân quận, huyện: báo cáo kết quả theo dõi tình hình triển khai và thi hành các quy định pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin – truyền thông và xây dựng trên địa bàn.

3.2. Biểu mẫu báo cáo

- Đơn vị chủ trì: 
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: báo cáo theo Phụ lục 2 và các biểu mẫu đính kèm.

- Đơn vị phối hợp:
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng: báo cáo theo Phụ lục 3 và các biểu mẫu đính kèm.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện: báo cáo theo Phụ lục 4 và các biểu mẫu đính kèm.

- Các Sở, ban, ngành (trừ các Sở, ban, ngành là đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp theo Điểm a và b Khoản 3.1 Mục 3 Công văn này): báo cáo theo Phụ lục 4 và các biểu mẫu đính kèm.

3.3. Thời điểm chốt số liệu và gửi báo cáo
- Thời điểm chốt số liệu: từ 01/01/2016 đến 31/8/2017. 
- Thời hạn gửi báo cáo: thực hiện theo Mục 4 Công văn số 1047/UBND-NCPC.
Các Kế hoạch, Báo cáo đề nghị gửi về Sở Tư pháp (Phòng Công tác thi hành pháp luật và Quản lý Xử lý vi phạm hành chính) số 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3 và gửi kèm tệp tin điện tử (địa chỉ hộp thư điện tử: thpl.stp@tphcm.gov.vn).  

Sở Tư pháp đề nghị Lãnh đạo Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng nội dung và thời hạn yêu cầu.
Trong trường hợp cần thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bà Dương Thị Thanh Lan, Phó Trưởng Phòng Công tác thi hành pháp luật và Quản lý Xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp, điện thoại số: 38. 220.116./.

(Phụ lục 1, 2, 3, 4 và các biểu mẫu được gửi qua hộp thư điện tử của các Cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại mục hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tp.HCM;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN Chi nhánh Tp.HCM;

- Lưu: VT, THPL/ThL.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Lê Thị Bình Minh
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